
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 1  

MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6 

A. TỰ LUẬN 

1/ Em hãy trình bày vị trí địa lí của Thành phố Hồ Chí Minh. Cho biết Thành phố 

Hồ Chí Minh giáp với những tỉnh nào? 

- Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng Đông Nam Bộ, trong vị trí chuyển tiếp giữa 

vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Các tỉnh giáp với Thành phố Hồ Chí Minh:  

+ Bà Rịa – Vũng Tàu 

+ Đồng Nai 

+ Bình Dương 

+ Tây Ninh 

+ Long An 

+ Tiền Giang 

2/ Em hãy phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến sự phát 

triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, là tâm điểm của 

khu vực Đông Nam Á  Thuận lợi thu hút lao động và vốn đầu tư. 

- Vị trí trung tâm giúp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đầu mối giao thông vào loại lớn 

nhất nước ta  Thuận lợi giao lưu hợp tác trong và ngoài nước. 

3/ Em hãy nêu một số nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cho hiện tượng ngập lụt 

ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Một số nguyên nhân gây hiện tượng ngập lụt: 

+ Mưa lớn trong thời gian dài. 

+ Thủy triều. 

+ Lũ ở thượng nguồn. 

+ Hệ thống cống thoát nước bị quá tải. 

- Giải pháp: 

+ Cải tạo hệ thống thoát nước. 

+ Nạo vét kênh rạch 

4/ Em hãy cho biết địa hình “Gò” là gì? Nêu các địa danh ở Thành phố Hồ Chí 

Minh bắt đầu bằng từ “Gò” mà em biết? 

- Gò là khoảng đất nổi lên cao giữa nơi bằng phẳng. 

- Các địa danh ở Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bằng từ “Gò”: Gò Vấp, Gò Dưa, Gò 

Sao, Gò Chùa. 

5/ Em hãy cho biết địa hình “Giồng” là gì? Nêu các địa danh ở Thành phố Hồ Chí 

Minh bắt đầu có từ “Giồng” mà em biết? 



- Giồng còn gọi là vồng, chỉ dải đất phù sa nổi lên cao, thường ở ven sông. 

- Các địa danh ở Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bằng từ “Giồng”: Giồng Ông Tố, 

Giồng Am, rạch Giồng Bầu, Giồng Cá Vồ, ngã ba Giồng. 

4/ Cho biểu đồ sau: 

 
- Thành phố có nhiệt độ cao nhất vào tháng ………..  

- Thành phố có nhiệt độ thấp nhất vào tháng ………..  

- Thành phố có lượng mưa cao nhất vào tháng ………..  

- Thành phố có lượng mưa thấp nhất vào tháng ………..  

B. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Thành phố Hồ Chí Minh giáp với tỉnh nào sau đây? 

A. Cần Thơ  B. Bến Tre  C. Bình Dương  D. Lâm Đồng 

Câu 2: Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu quận, huyện, thành phố?  

A. 14 quận, 6 huyện và 1 thành phố.  C. 15 quận, 6 huyện và 1 thành phố. 

B. 16 quận, 5 huyện và 1 thành phố.  D. 17 quận, 5 huyện và 1 thành phố. 

Câu 3: Ngày 01/01/2021, thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba 

quận cũ là:  

A. Quận 4, Quận 10 và Quận Thủ Đức.  C. Quận 5, Quận 6 và Quận Thủ Đức. 

B. Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức.  D. Quận 1, Quận 3 và Quận Thủ Đức. 



Câu 4: Trung tâm kinh tế - chính trị - hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh là: 

A. Quận 1  B. Quận Bình Thạnh C. Quận 2  D. Quận Tân Phú 

Câu 5: Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở hạ lưu hệ thống sông nào sau đây? 

A. sông Hồng     C. sông Sài Gòn – Đồng Nai 

B. sông Mê Công     D. sông Cửu Long  

Câu 7: Quận có diện tích nhỏ nhất Thành phố Hồ Chí Minh là quận nào? 

A. Quận 3  B. Quận Bình Tân  C. Quận 4  D. Quận Tân Phú 

Câu 8: Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong khu vực khí hậu nào sau đây? 

A. Nhiệt đới gió mùa              C. Xích đạo gió mùa 

B. Cận nhiệt đới gió mùa    D. Cận xích đạo gió mùa 

Câu 9: Thành phố Hồ Chí Minh có đường bờ biển dài bao nhiêu km? 

A. 20km  B. 30km  C. 40km  D. 50km 

Câu 10: Xã đảo Thạnh An thuộc huyện nào của Thành phố Hồ Chí Minh? 

A. Củ Chi  B. Bình Chánh  C. Cần Giờ  D. Nhà Bè 

Câu 11: Phía nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với Biển Đông qua những vịnh 

nào dưới đây? 

A. vịnh Đồng Tranh và vịnh Gành Rái.  C. vịnh Đồng Xanh và vịnh Gành Hái. 

B. vịnh Lồng Tranh và vịnh Gành Rái.  D. vịnh Lồng Tranh và vịnh Gành Hái. 

Câu 12: Rừng ở huyện Cần Giờ mang tính chất của hệ sinh thái rừng nào dưới đây? 

A. hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. 

B. hệ sinh thái rừng úng phèn 

C. hệ sinh thái rừng ngập mặn. 

D. huyện Cần Giờ không có rừng. 

Câu 13: Rừng ở huyện Củ Chi mang tính chất của hệ sinh thái rừng nào dưới đây? 

A. huyện Củ Chi không có rừng. 

B. hệ sinh thái rừng úng phèn 

C. hệ sinh thái rừng ngập mặn. 

D. hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. 

Câu 14: Đất cát tập trung ở khu vực nào của Thành phố Hồ Chí Minh? 

A. Huyện Bình Chánh    C. Huyện Nhà Bè 

B. Huyện Cần Giờ     D. Huyện Củ Chi 



Câu 15: Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh là: 

A. Đất feralit      C. Đất xám trên phù sa cổ 

B. Đất phèn      D. Đất mặn 

Câu 16: Loại khoáng sản nào sau đây không có ở Thành phố Hồ Chí Minh? 

A. Cát   B. Sỏi   C. Sét gạch ngói  D. Vàng 

Câu 17: Thành phố Hồ Chí Minh có mạng lưới sông ngòi và kênh rạch dày đặc với 

tổng chiều dài là: 

A. hơn 2 000 km C. hơn 3 000 km B. hơn 4 000 km D. hơn 5 000 km 

Câu 18: Đâu không phải là đặc điểm địa hình của Thành phố Hồ Chí Minh? 

A. Địa hình cao dưới 1,5m     

B. Địa hình tương đối bằng phẳng 

C. Địa hình bị chia cắt bởi sông ngòi, kênh rạch   

D. Địa hình cao dần từ tây bắc đến đông nam 

Câu 19: Con sông nào dưới đây không phải là sông chính của Thành phố Hồ Chí 

Minh? 

A. Sông Hồng     C. Sông Đồng Nai  

B. Sông Sài Gòn     D. Sông Nhà Bè 

Câu 20: Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ trung bình khoảng bao nhiêu độ C? 

A. trên 25 độ C  B. trên 28 độ C C. trên 30 độ C D. trên 35 độ C 

Câu 21: Đặc điểm nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về khí hậu của Thành phố 

Hồ Chí Minh? 

A. Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng của gió mùa hạ thổi theo hướng tây nam. 

B. Vào mùa khô, Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tín phong thổi theo hướng đông bắc.  

C. Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở khu vực ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. 

D. Thành phố Hồ Chí Minh có lượng mưa ít, độ ẩm thấp. 


